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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2013 

 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức 

xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bao gồm hành vi vi phạm hành chính trong 
hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử; xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, khai thác, quản lý và tháo dỡ cơ sở hạt 
nhân, cơ sở bức xạ; thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng phóng xạ; sản 
xuất, lưu giữ, sử dụng, vận chuyển, chuyển giao, xuất khẩu, nhập khẩu nguồn 
phóng xạ, thiết bị bức xạ, nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt 
nhân và thiết bị hạt nhân; xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ và các dịch vụ hỗ trợ 
ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

2. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực năng lượng nguyên 
tử không được quy định tại Nghị định này mà được quy định tại Nghị định xử phạt 
vi phạm hành chính khác thì áp dụng các quy định của Nghị định đó để xử phạt. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Kiểm định thiết bị X-quang y tế là việc kiểm tra chất lượng thiết bị X-quang 

chẩn đoán y tế, xác định và chứng nhận về chế độ làm việc của thiết bị do tổ chức 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kiểm tra. 

2. Hiệu chuẩn là hiệu chỉnh sai lệch của thiết bị bức xạ, thiết bị ghi đo bức xạ với 
thiết bị đo chuẩn hoặc nguồn bức xạ chuẩn để bảo đảm độ chính xác của thiết bị. 

3. Thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ là việc thay đổi vị trí 
nguồn bức xạ lắp đặt cố định, thay đổi giới hạn vận hành so với quy định trong 
giấy phép, thay đổi thông số kỹ thuật của thiết bị bức xạ có ảnh hưởng đến an toàn 
hoặc thay đổi cấu trúc hệ thống bảo đảm an toàn bức xạ. 

4. Thiết bị ghi đo bức xạ là phương tiện, dụng cụ để đo liều bức xạ, hoạt độ 
phóng xạ, xác định đồng vị phóng xạ. 

5. Chất thải phóng xạ sinh ra từ hoạt động sản xuất, sản xuất thử, chế biến, 
khai thác quặng, khoáng sản là sản phẩm thứ cấp hoặc chất thải chứa các nhân 
phóng xạ tự nhiên có khả năng gây ra liều hiệu dụng đối với công chúng vượt quá 
1mSv trong một năm. 

6. Tẩy xạ là quá trình loại bỏ hoặc làm giảm sự nhiễm bẩn phóng xạ ở đối tượng 
xuống mức cho phép bằng các quy trình vật lý, hóa học hoặc sinh học. 

Điều 3. Các biện pháp khắc phục hậu quả 
Ngoài hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung, cá nhân, tổ chức vi phạm hành 

chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 
1. Buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân; 
2. Buộc tìm kiếm, truy tìm, thu hồi chất phóng xạ, vật thể bị nhiễm bẩn phóng 

xạ, vật liệu phóng xạ, nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, thiết bị hạt nhân; 
3. Buộc tẩy xạ khu vực bị nhiễm xạ để đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường; 
4. Buộc tái xuất chất phóng xạ, nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, hàng hóa 

tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu 
hạt nhân, thiết bị hạt nhân; 

5. Buộc không bố trí nhân viên bức xạ có kết quả liều chiếu xạ cá nhân cao bất 
thường tiếp tục làm công việc bức xạ; 

6. Buộc thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường; 
7. Buộc phục hồi môi trường; 
8. Buộc tháo dỡ công trình xây dựng, phần công trình xây dựng không có giấy 

phép, không đúng giấy phép hoặc không đúng thiết kế được phê duyệt; 
9. Buộc truy nhập dữ liệu liều chiếu xạ nghề nghiệp cá nhân vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia về chiếu xạ nghề nghiệp; 
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10. Buộc thu hồi kết quả dịch vụ đã cung cấp; 
11. Buộc thu hồi chứng nhận kiểm tra an toàn đã cấp. 
Điều 4. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân, 

tổ chức 
1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của 

Nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ các hành vi vi phạm hành chính 
quy định tại Khoản 9 Điều 6; Khoản 3 Điều 7; các Khoản 5, 6, 7, 8 Điều 14; Khoản 2 
Điều 15; Khoản 2 Điều 22; các điều 24, 25 và 26; Khoản 3 Điều 27 và Khoản 2 
Điều 40 Nghị định này. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 1.000.000.000 đồng. 

Mức phạt tiền đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 
02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 
2.000.000.000 đồng. 

2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại 
các điều từ 43 đến 45 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi 
phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối 
với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. 

 
Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT  
VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

 
Mục 1 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH  
VỀ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP 

 

Điều 5. Vi phạm quy định về khai báo chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, 
nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt 
nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 
một trong các hành vi sau đây: 

a) Không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau 07 ngày làm việc, 
kể từ ngày có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, X-quang thú y; 

b) Không khai báo bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những thông 
tin đã thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ về tên cá 
nhân, tổ chức được cấp giấy phép, nhân viên phụ trách an toàn, địa chỉ cơ sở, tình 
trạng thiết bị bức xạ sau 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm có sự thay đổi; 

c) Khai báo không đầy đủ thông tin của nguồn phóng xạ theo quy định. 



 
6 CÔNG BÁO/Số 635 + 636/Ngày 04-10-2013 
  

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau đây: 

a) Không khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau 07 ngày làm việc, 
kể từ ngày có chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, trừ hành vi vi phạm quy định tại Điểm 
a Khoản 1 Điều này; 

b) Không khai báo việc sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền nơi tiến hành hoạt động bức xạ của cơ sở có hoạt động 
bức xạ di động; 

c) Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chuyển giao, 
chuyển nhượng thiết bị bức xạ sau 10 ngày làm việc, kể từ khi thiết bị bức xạ được 
chuyển khỏi cơ sở. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau đây: 

a) Không khai báo chất thải phóng xạ do việc tiến hành công việc bức xạ 
sinh ra; 

b) Không khai báo chất thải phóng xạ sinh ra từ hoạt động sản xuất, sản xuất 
thử, chế biến, thăm dò, khai thác quặng, khoáng sản; 

c) Không khai báo nguồn phóng xạ đã qua sử dụng sau 30 ngày làm việc, kể từ 
ngày không sử dụng nguồn phóng xạ; 

d) Không khai báo mỗi khi tiếp nhận chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã 
qua sử dụng khi vận hành kho xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia, hoạt 
động dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

a) Không khai báo vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt 
nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; 

b) Không khai báo chất thải phóng xạ do hoạt động của cơ sở hạt nhân sinh ra; 
c) Khai báo không đầy đủ thông tin của vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân theo 

quy định. 
5. Hình thức xử phạt bổ sung:  
Đình chỉ hoạt động sử dụng thiết bị hạt nhân từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành 

vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này. 
Điều 6. Vi phạm quy định về giấy phép tiến hành công việc bức xạ 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành 

công việc bức xạ khi giấy phép hết hạn sử dụng không quá 30 ngày làm việc. 
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2. Hành vi tiến hành công việc bức xạ khi giấy phép hết hạn sử dụng từ trên 30 
ngày làm việc thì bị xử phạt theo quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, X-quang thú y mà không có giấy phép. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây mà không có giấy phép: 

a) Sử dụng chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, trừ các thiết bị quy định tại Khoản 3, 
Điểm a Khoản 6 Điều này; 

b) Lưu giữ nguồn phóng xạ; 
c) Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất chất phóng xạ; 
d) Thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ; 
đ) Các hoạt động tạo ra chất thải phóng xạ, trừ các hoạt động quy định tại các 

Khoản 5, 6, 7, 8 và 9 Điều này. 
5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây mà không có giấy phép: 
a) Vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ; 
b) Xử lý, lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. 
6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây mà không có giấy phép: 
a) Sử dụng máy gia tốc, thiết bị chiếu xạ công nghiệp, thiết bị xạ trị từ xa, thiết 

bị dao mổ gamma, thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, hệ thiết bị gamma 
field, gamma cell; 

b) Vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; 
c) Sản xuất, chế biến chất phóng xạ; 
d) Thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ. 
7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây mà không có giấy phép: 
a) Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất vật liệu hạt nhân 

nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; 
b) Sử dụng vật liệu hạt nhân ngoài chu trình nhiên liệu hạt nhân; 
c) Thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở hạt nhân; 
d) Vận chuyển vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, 

nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng; 
đ) Xử lý, lưu giữ, chôn cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. 
8. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây mà không có giấy phép: 


